	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2583/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Sơn La, ngày 16 tháng10 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu Tái định cư Thị trấn Quỳnh Nhai

Huyện Quỳnh Nhai - Tỉnh Sơn La (giai đoạn 2)


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng đô thị;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4167/QĐ-UBND  ngày 05/11/2004 của UBND tỉnh Sơn La V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn  Quỳnh Nhai giai đoạn 2004 - 2010;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo kết quả thẩm định  số: 14/TĐQH-XD ngày 25 tháng 9 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu Tái định cư Thị trấn Quỳnh Nhai, huyện  Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La (tại Phiêng Lanh, Xã Mường Giàng; giai đoạn 2) với những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi nghiên cứu  quy hoạch giai đoạn 2

Quy hoạch chi tiết khu tái định cư được quy hoạch tại khu vực trung tâm xã Mường Giàng, trên trục đường  tỉnh lộ 107, cách thị xã Sơn La khoảng 60 km. Có ranh giới như sau:

- Phía Đông giáp khu công viên sinh thái;

- Phía Tây giáp khu công nghiệp;

- Phía Bắc giáp với dãy núi Pú Nạo;

- Phía Nam  giáp dãy núi Nẩm Cưởm.     

(Có bản vẽ kèm theo)

2. Tính chất, chức năng
Là khu ở cho dân tái định cư xã Mường Chiên và khu dân cư tập trung  cho dân sở tại, xã Mường Giàng

3. Quy mô, quy hoạch

- Quy mô dân số đến  năm 2010: 8.257 người.

- Quy mô đất đai đến năm 2010: 131,2 ha.

4. Quy hoạch sử dụng đất

a) Định hướng phát triển

- Trên cơ sở hệ thống giao thông  của quy hoạch chung  được duyệt, thiết kế hệ thống giao thông nội bộ phục vụ cho nhu cầu liên hệ giữa các khu chức năng.

- Quy hoạch 03 tiểu khu tái định cư  dành cho dân sở tại xã Mường Giàng  và dân cư xã Mường Chiên chuyển đến tái định cư (có đất sản xuất nông nghiệp). Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội  đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của dân cư trong các tiểu khu.

b) Cơ cấu sử dụng đất đai  

	Số TT
	DANH MỤC SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN         TÍCH (ha)
	TỶ LỆ (%)
	CHỈ TIÊU DT 

m2/ người

	I
	Đất XD các khu chức năng đơn vị ở
	109.12
	83.17
	132.1

	 1
	Đất ở
	69.31
	52.83
	83.9

	 2
	Đất công trình công cộng, dịch vụ tiểu khu
	6.09
	4.64
	7.4

	 3
	Đất cây xanh, vườn hoa
	6.67
	5.08
	8.1

	 4
	Đất giao thông
	27.05
	20.62
	32.7

	 II
	Đất XD  các khu chức năng công cộng
	22.08
	16.83
	26.8

	 1.
	Đất công trình công cộng
	4.63
	3.53
	

	 2
	Đất giao thông đối ngoại
	2.55
	1.94
	

	 3
	Đất giao thông tĩnh
	0.44
	0.34
	

	 4
	Đất cây xanh cảnh quan, mặt nước
	14.46
	11.03
	

	
	Tổng cộng
	131.20
	100.00
	158.9


c) Quy hoạch kiến trúc cảnh quan

Các công trình xây dựng trong khu tái định cư phải tuân thủ các quy định về chỉ giới xây dựng, thiết kế sân vườn, đường dạo theo quy hoạch; san nền xây dựng các công trình phải tuân thủ các cốt khống chế san nền theo quy hoạch được duyệt, tránh việc san ủi, đào đắp lớn ảnh hưởng tới địa hình tự nhiên, phá vỡ cảnh quan trong khu đô thị.

Các công trình công cộng  bố trí dọc các trục đường chính đô thị thiết kế hình thức kiến trúc hiện đại, kết cấu mái dốc, phù hợp với khí hậu và địa hình, tạo bộ mặt cảnh quan đô thị miền núi.

Công trình nhà ở bao gồm 2 loại hình: Nhà ở liền kề (diện tích 90 -300m2/hộ) và Nhà vườn (diện tích 400 - 500 m2/hộ, giáp sườn đồi là 1000m2/hộ); hình thức kiến trúc đơn giản, phù hợp với không gian và cảnh quan xung quanh. Tuân thủ các quy định về số tầng, chiều cao công trình.


5. Quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch mạng lưới giao thông

Bố trí hệ thống giao thông lấy đường Quốc lộ 279 làm chủ đạo, thiết kế các tuyến giao thông nhánh hệ xương cá liên kết các khu chức năng trong khu vực quy hoạch.

-Tuyến giao thông đối ngoại (Quốc lộ 279): Bn = 26m; Bm =14m; vỉa hè = 6m x  2.CGĐĐ =26m; CGXD cách CGĐĐ 3m.

-Tuyến giao thông chính khu vực: Bn = 19,5m; Bm = 10,5m; vỉa hè = 4,5 x 2  .CGĐĐ = 19,5m ; CGXD cách CGĐĐ  3m.
-Tuyến giao thông phân khu chức năng: Bn = 15,5m; Bm =7,5m; vỉa hè = 4m x 2.CGĐĐ =15,5m; CGXD cách CGĐĐ 3m.

- Đường nội bộ: Bn = 7,5m; Bm = 5,5m; vỉa hè = 1m x 2. CGĐĐ = 7,5m; CGXD cách CGĐĐ 3m.

- Hệ thống bến, bãi đỗ xe đáp ứng nhu cầu sử dụng.

b) Quy hoạch mạng lưới cấp điện

Nguồn điện: Dự kiến cấp điện từ tuyến điện 35KV sau trạm 110KV Thuận Châu khi trạm Thuận Châu xây dựng xong, trước mắt lấy từ trạm 110KV Sơn La.

Tiêu chuẩn cấp điện tính toán theo tiêu chuẩn quy định cho đô thị loại V. Xây dựng tuyến điện nổi 35KV dọc theo các trục giao thông chính để cấp điện cho 8 trạm biến áp. Lưới điện 0,4 KV đi nổi; kết hợp với lưới điện chiếu sáng . Điện chiếu sáng dùng đèn thuỷ ngân cao áp 220V - 125W.
c) Quy hoạch mạng lưới cấp nước

Nguồn nước, giải pháp cấp nước, chỉ tiêu và nhu cầu dùng nước  theo quyết định số: 1011/QĐ-UBND ngày 13/04/2006 của UBND tỉnh Sơn La.

Mạng lưới phân phối: Mạng lưới cấp nước (cấp 2) chạy dọc theo các tuyến giao thông chính, với đường kính ống phi 300 đến phi 100mm, hình thành mạng lưới đầu nối với các đường ống tráng kẽm phi 75 đến phi 32mm,  cấp cho các khu dân cư và các khu công trình công cộng.

d)  Quy hoạch san nền, thoát nước mưa

- Chuẩn bị kỹ thuật nền xây dựng: Tôn trọng địa hình tự nhiên, giữ gìn, bảo vệ cảnh quan khu vực, hạn chế đến mức tối đa khối lượng đào đắp.

+ Cải tạo mặt bằng và san lấp cục bộ nền công trình đối với các công trình nằm ở khu vực có độ dốc nhỏ, các công trình công cộng và nhà vườn.

+ Khu nhà chia lô: Cải tạo mặt bằng chung cho toàn khu.

+ Xây dựng kè chắn đất và mái ta luy theo tiêu chuẩn quy định đối với các khu vực đào.

- Thoát nước mưa: Quy hoạch  chia thành 5 lưu vực thoát chính, các phụ lưu nhỏ tuỳ theo địa hình cụ thể của từng khu. Hệ thống thoát nước mặt hoạt động theo chế độ tự chảy, xây dựng đồng bộ tuyến cống, giếng thu, giếng kỹ thuật, hố ga và cửa xả ra suối Lu.

e) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Thoát nước thải.

Giai đoạn 1: Hệ thống thoát nước thải và thoát nước mưa dùng chung hệ thống cống, nước thải được xử lý cục bộ tại nơi phát sinh đạt yêu cầu theo quy định trước khi thải vào hệ thống chung.

Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống thoát nước nửa riêng với các công trình giếng tách nước mưa, đường cống bao, trạm bơm, trạm xử lý.

Tiêu chuẩn thoát nước thải là 120 lít/ người, ngày đêm. Tỷ lệ thu gom là 80%. 

-Vệ sinh môi trường:

Tổ chức mạng lưới thu gom rác cho các điểm dân cư. Tại các điểm thu gom đặt các thùng đựng rác thể tích 1-2m3, bán kính phục vụ 200 - 300m. Chuyên chở bằng xe chuyên dụng đến địa điểm xử lý, rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp.

Tiêu chuẩn chất thải rắn là 0,8 kg/ người/ ngày đêm. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn là 85%.

Bố trí 05 nhà vệ sinh công cộng  đặt tại các khu vực vui chơi, giải trí....
Nghĩa trang nhân dân đặt tại phía Nam thị trấn, cách xa khu dân cư, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường

g) Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đồ án đã phân tích các yếu tố tác động  đến môi trường trong quá trình triển khai dự án quy hoạch chi tiết. Đưa ra các giải pháp, chính sách và biện pháp bảo vệ và  giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

h) Tổng vốn đầu tư: 782.836 triệu đồng.

k) Nguồn vốn:  Vốn tái định cư và các nguồn vốn khác. 

 Điều 2. Ban quản lý dự án Công nghiệp - Đô thị mới là Chủ đầu tư dự án quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức công bố quy hoạch, cắm mốc giới quy hoạch và ban hành điều lệ quản lý quy hoạch để các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Giao thông vận tải, Bưu chính viễn thông, Nông nghiệp và PTNT, Công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng phát triển Sơn La; Giám đốc Ban quản lý dự án Công nghiệp - Đô thị mới; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND tỉnh (B/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Lưu: VT - Châu 02. 25b.
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